CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA, GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, 
Ý NGHĨA THỜI ĐẠI, BÀI HỌC KINH NGHIỆM THỰC TIỄN
 CHO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM

Đặng Hữu Toàn[footnoteRef:2](*) [2: (*) Phó Giáo sư, tiến sĩ, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.] 


Thế kỷ XX - thế kỷ mà nhân loại được “chứng kiến một phong trào cách mạng sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới” - đã đi vào lịch sử loài người với “những dấu ấn cực kỳ sâu sắc”. Một trong những dấu ấn sâu sắc nhất, mãi trường tồn và không thể phai mờ với giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại và bài học kinh nghiệm thực tiễn của nó là Cách mạng tháng Mười Nga (7 – 11 – 1917) -   cuộc cách mạng gắn liền với tên tuổi của V.I.Lênin vĩ đại. 
Tròn 100 năm - quãng thời gian trải dài từ cuối thập niên thứ hai của thế kỷ XX đến cuối thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, Cách mạng tháng Mười Nga vẫn được cả cộng đồng nhân loại tiến bộ thừa nhận là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại - sự kiện đã làm rung chuyển và đảo lộn trật tự thế giới. 100 năm qua, cả cộng đồng nhân loại vẫn thấy rõ ánh sáng từ con đường do cuộc cách mạng vĩ đại ấy khai phá với tư cách con đường của thời đại - con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Lịch sử loài người 100 năm qua đã diễn ra với biết bao thăng trầm, với không ít khúc quanh lịch sử, nhưng Cách mạng tháng Mười Nga vẫn mãi trường tồn trong lịch sử nhân loại với tư cách "cuộc cách mạng vĩ đại mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội"[footnoteRef:3](1). [3: (1) Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.61.] 

Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga trước hết là ở chỗ, với nước Nga, thắng lợi của cuộc cách mạng này đã triệt để giải phóng những người vô sản và nông dân Nga khỏi sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản, của chế độ Nga Sa hoàng, làm thay đổi hoàn toàn địa vị xã hội của họ, nâng họ lên hàng những người chủ thật sự của chế độ xã hội mới. Với thắng lợi của cuộc cách mạng ấy, ở nước Nga, chính quyền của những người lao động được thiết lập; một xã hội hoàn toàn mới - xã hội xã hội chủ nghĩa - ra đời; khát vọng giải phóng con người khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, bất công của biết bao thế hệ, của biết bao nhà tư tưởng vĩ đại trong lịch sử nhân loại mà C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin là những người vĩ đại nhất được thực hiện; sự công bằng và bình đẳng giữa người với người được tạo ra; con người được sống trong tự do với đúng nghĩa của nó và họ được tự do mưu cầu hạnh phúc; các dân tộc được sống trong hoà bình, trong tình hữu nghị anh em. Và, nước Nga - một nước vốn kém phát triển nhất trong số các nước tư bản châu Âu khi đó - chỉ trong vòng vài thập kỷ, đã trở thành một cường quốc. Sau Cách mạng tháng Mười, nước Nga xã hội chủ nghĩa ra đời đã trở thành thành trì vững chắc cho phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức, trở thành lực lượng chủ yếu nhất cứu nhân loại thoát khỏi thảm hoạ của chủ nghĩa phátxít, tạo điều kiện và giúp đỡ cho một loạt nước ở Đông Âu, châu Á và sau đó là ở Mỹ Latinh tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng và đi lên chủ nghĩa xã hội.
Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga còn là ở chỗ, nó đã thực sự tạo ra con đường cách mạng hoàn toàn mới trong lịch sử nhân loại. Những tư tưởng của Cách mạng tháng Mười Nga được phổ biến trên phạm vi toàn thế giới đã khích lệ các dân tộc đứng lên đấu tranh chống lại những kẻ áp bức dân tộc, giành tự do và độc lập dân tộc; đồng thời đem lại một xung lực cách mạng mạnh mẽ cho phong trào công nhân quốc tế, tạo ra một cao trào đấu tranh cách mạng rộng khắp của giai cấp công nhân, đưa giai cấp công nhân trở thành giai cấp trung tâm của thời đại hiện đại. Cách mạng tháng Mười Nga không chỉ gắn kết cách mạng giải phóng dân tộc thành một bộ phận cấu thành của cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà còn mở đầu cho việc thống nhất các cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân lao động với phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc bị nô dịch và bị lệ thuộc thành một lực lượng thống nhất. Nó đã mở ra cho các dân tộc thuộc địa một con đường duy nhất đúng đắn để đấu tranh vì chủ quyền và độc lập dân tộc; qua đó, trở thành ngôi sao chỉ đường cho các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đem lại hy vọng cho các dân tộc bị áp bức về khả năng thắng lợi hoàn toàn, khả năng tự giải phóng. Theo nghĩa đó, Tôn Trung Sơn đã gọi Cách mạng tháng Mười Nga là hy vọng vĩ đại của nhân loại, còn Nêru thì coi cuộc cách mạng này là nền tảng của một nền văn minh mới.
Dưới ảnh hưởng và sự tác động trực tiếp của Cách mạng tháng Mười Nga, cả một hệ thống rộng lớn của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới đã hoàn toàn sụp đổ, hàng loạt nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh, trong đó có Việt Nam ta, đã giành được độc lập dân tộc, hàng trăm triệu người được giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ. Một hệ thống xã hội chưa từng có trong lịch sử nhân loại - hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa - ra đời đã đóng vai trò lớn lao trong tiến trình phát triển của thế giới hiện đại - tiến trình phát triển vì mục tiêu hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Hiện nay, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa không còn sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Song, vẫn còn đó một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, đang tiến hành công cuộc cải cách, đổi mới với những thành công không thể phủ nhận, tạo ra một thế đứng vững vàng trong thế giới đầy biến động. Chế độ xã hội chủ nghĩa không còn tồn tại với tư cách một hệ thống thế giới, song điều đó không có nghĩa là con đường đi tới chủ nghĩa xã hội đã bị chặn lại. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội vẫn là quy luật tiến hoá của xã hội loài người mà Cách mạng tháng Mười Nga là thắng lợi đầu tiên. "Thắng lợi đầu tiên đó chưa phải là một thắng lợi cuối cùng", song nó đã mở ra một thời đại mới, một sự nghiệp mới trong lịch sử nhân loại - sự nghiệp giải phóng những người lao động toàn thế giới. Cách mạng tháng Mười Nga "đã bắt đầu sự nghiệp ấy", còn "bao giờ và trong thời hạn nào thì những người vô sản nước nào sẽ hoàn thành được sự nghiệp ấy, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng, chính là băng đã tan, đường đã mở, lối đã vạch ra rồi"[footnoteRef:4](2).  [4: (2) V.I.Lênin. Toàn tập, t.44. Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tr.187.] 

Cách mạng tháng Mười Nga đã đi vào lịch sử nhân loại 100 năm, song thắng lợi của nó không phải đã thuộc về quá khứ của nhân loại. Cách mạng tháng Mười Nga vẫn tiếp tục đi vào lịch sử nhân loại trong thế kỷ XXI với tư cách nhân tố thúc đẩy lịch sử nhân loại phát triển theo đúng quỹ đạo của nó - phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Lịch sử nhân loại đang có những thăng trầm, những bước quanh co, song tư tưởng của Cách mạng tháng Mười Nga vẫn toả sáng, con đường tiến bộ xã hội, giải phóng nhân loại do nó vạch ra vẫn là con đường phát triển tiếp theo của nhiều quốc gia, dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga cho thấy đây là con đường được lựa chọn hợp quy luật, dẫu không có con đường nào là thẳng tắp, tự động dẫn tới tiến bộ xã hội. Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cộng với sự chững lại của phong trào cộng sản quốc tế đã có ảnh hưởng tiêu cực tới sự nghiệp cách mạng của các dân tộc đang đấu tranh cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Tổn thất này đã làm chậm bước tiến của nhân loại lên chủ nghĩa xã hội, khiến cho cách mạng xã hội chủ nghĩa rơi vào giai đoạn thoái trào, song không vì thế mà giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga đã hết và chủ nghĩa xã hội không còn khả năng phát triển. Thất bại tạm thời ấy khiến cho “chủ nghĩa xã hội hiện thực tạm thời lâm vào thoái trào”; cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội gặp nhiều khó khăn, thử thách. Song, “theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”[footnoteRef:5](3). [5: (3) Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.69.] 

100 năm qua và sẽ còn nhiều năm tiếp theo nữa, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga vẫn đem đến cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cho nhân dân lao động và các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới niềm tin vào khả năng thắng lợi của cách mạng giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng toàn nhân loại. Và, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”([footnoteRef:6]) (chúng tôi nhấn mạnh - Đ.H.T). [6: () Hồ Chí Minh. Toàn tập, t.12. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.300.] 

Nói đến giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga không thể không khẳng định đặc điểm cơ bản của cuộc cách mạng này là “có tính tất yếu lịch sử”, là “sẽ tái diễn trong phạm vi quốc tế”. Nhấn mạnh điều này, V.I.Lênin viết: “Ngày nay, chúng ta đã có trước mắt một kinh nghiệm quốc tế rất phong phú chứng thực hiển nhiên rằng một số đặc điểm cơ bản của cuộc cách mạng của ta không phải chỉ có ý nghĩa địa phương, ý nghĩa đặc biệt - dân tộc, ý nghĩa riêng cho nước Nga mà có ý nghĩa quốc tế”([footnoteRef:7]). Bởi lẽ, Cách mạng tháng Mười Nga không chỉ cho thấy sự đúng đắn của học thuyết Mác, tính khách quan của các quy luật phát triển xã hội, mà còn khẳng định con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển lịch sử - tự nhiên.  [7: ()V.I.Lênin. Toàn tập, t.41. Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tr.3. ] 

Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga còn ở kinh nghiệm đấu tranh cách mạng và giữ vững thành quả cách mạng mà nó là một tấm gương sáng ngời. Trong lịch sử nhân loại đã từng có nhiều phong trào đấu tranh anh dũng của quần chúng nhân dân lao động nhằm giải phóng khỏi sự bóc lột và áp bức, song tất cả các phong trào đó đều đã thất bại. Ở đây, có nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân cơ bản, theo V.I.Lênin, là ở chỗ, bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng chỉ có giá trị khi nó biết tự vệ, nhưng không phải cách mạng có thể biết ngay được cách tự vệ. Cách mạng là sự thức tỉnh của hàng triệu người về cuộc đời mới và do vậy, cần phải có thời gian. Cách mạng tháng Mười Nga đã thực hiện quy luật đó một cách sáng tạo và để lại cho chúng ta một bài học quý báu trong đấu tranh cách mạng và bảo vệ các thành quả cách mạng.
Thực tiễn lịch sử nhân loại 100 năm qua, tiến trình phát triển của cách mạng thế giới và sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước trong nhiều thập niên qua, cũng như công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và ở một số nước khác trên thế giới trong những năm gần đây đã cho thấy, Cách mạng tháng Mười Nga là một sự kiện mang ý nghĩa thời đại, là cuộc cách mạng có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ tiến trình phát triển của thế giới. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga không chỉ là thắng lợi vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc Nga, mà còn là thắng lợi vĩ đại của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Đã không có và cũng sẽ “không thể có bức tường ngăn cách giữa những chiến thắng của Cách mạng tháng Mười và những chiến thắng của cách mạng xã hội chủ nghĩa quốc tế”([footnoteRef:8]). Thực tiễn lịch sử nhân loại đã, đang và sẽ còn cho thấy, chính thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã tạo ra cơ hội cho nhân loại thực hiện bước quá độ lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, trong đó bao hàm cả khả năng quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đối với các nước chậm phát triển mà Việt Nam ta là một trong những nước đó. Cơ hội đó đã được thực tiễn lịch sử nhân loại 100 năm qua xác nhận và là điều không thể phủ nhận được, cho dù những biến động đầy bi kịch mà nhân loại đang phải chứng kiến từ những thập niên cuối thế kỷ XX đến nay có làm cho tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại chậm lại. [8: () V.I.Lênin. Sđd., t.36, tr.615. ] 

Nếu học thuyết Mác - Lênin là một giá trị trường tồn trong lịch sử phát triển tư tưởng nhân loại, thì thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga với tư cách thắng lợi đầu tiên của học thuyết đó, thắng lợi đưa chủ nghĩa xã hội khoa học từ chỗ chỉ là ước mơ cao đẹp của giai cấp công nhân, của quần chúng nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới “trở thành một hiện thực trong xã hội, có sức mạnh vô cùng to lớn lôi cuốn hàng nghìn triệu người vào hành động cách mạng, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”([footnoteRef:9]), cũng là một giá trị lịch sử trường tồn. Cách mạng tháng Mười Nga không chỉ đánh dấu thắng lợi lịch sử của học thuyết Mác - Lênin đối với chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa cải lương xã hội, mà còn khẳng định sức mạnh cải tạo to lớn của các tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi của cuộc cách mạng ấy cho thấy tính tất yếu của việc sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ quyền thống trị của giai cấp tư sản, thiết lập chính quyền cách mạng của những người lao động và xây dựng một xã hội không còn chế độ người bóc lột người. Thắng lợi đó đem lại cho nhân loại toàn thế giới một chân lý không thể bác bỏ là bất cứ một chế độ xã hội nào đã tỏ ra lỗi thời trong lịch sử tất yếu sẽ bị thay thế bởi một chế độ xã hội tiến bộ hơn, khi quần chúng nhân dân lao động được một đảng cách mạng chân chính lãnh đạo nhất loạt nổi dậy đấu tranh để tự giải phóng. Thắng lợi ấy là một tất yếu khách quan, nó bác bỏ những quan niệm sai lầm về tính vĩnh hằng của chủ nghĩa tư bản, của chế độ người bóc lột người và những quan điểm cải lương chủ nghĩa về "sự chuyển hoá dần dần" từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. [9: () Hồ Chí Minh. Toàn tập, t.12. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.303. ] 

Không chỉ thế, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười đã "mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới, thời đại thống trị của một giai cấp mới, giai cấp bị áp bức trong tất cả các nước tư bản và ở khắp nơi đều đang tiến tới một cuộc đời mới, tới chỗ chiến thắng giai cấp tư sản..., giải phóng nhân loại khỏi ách tư bản, khỏi những cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa". Thắng lợi ấy đã mở đầu cho "một sự nghiệp mới mẻ" trong xã hội loài người - "sự nghiệp sáng tạo ra một kiểu chế độ nhà nước xưa nay chưa từng có" - "chế độ dân chủ ở mức cao nhất cho công nhân và nông dân", "chế độ dân chủ kiểu mới([footnoteRef:10]). [10: () V.I.Lênin. Toàn tập, t.44. Nxb Tiên bộ, Mátxcơva, 1978, tr.184 -185. ] 

Thật vậy, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga không chỉ đánh dấu sự ra đời của nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mà còn đặt nền móng cho một chế độ xã hội phù hợp nhất với các lợi ích cơ bản của con người. Nó khẳng định các cơ sở chưa từng có trong lịch sử tồn tại xã hội của con người: Chính quyền của người lao động trong đời sống chính trị, sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất trong đời sống kinh tế, sự công bằng trong đời sống xã hội, sự bình đẳng trong quan hệ giữa người với người. Thắng lợi của cuộc cách mạng này còn khai phá con đường mới cho cả nhân loại - con đường đi tới chủ nghĩa xã hội, dẫn tới khả năng sáng tạo to lớn và triệt để nhất nhằm thực hiện lý tưởng giải phóng đông đảo quần chúng lao động bị áp bức, đưa "con người từ vương quốc của tất yếu sang vương quốc của tự do". Nó cho thấy sức mạnh sáng tạo của con người, của quần chúng nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh tự giải phóng và mở đầu một sự nghiệp kiến tạo xã hội mới chưa từng có khuôn mẫu trong lịch sử hiện thực.
Trong thời đại ngày nay, ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đến sự phát triển xã hội là hết sức lớn lao. Người ta khó có thể chỉ ra một lĩnh vực nào của đời sống xã hội hiện đại mà lại không thể hiện, phản ánh kinh nghiệm thực tiễn của cuộc cách mạng ấy. Các tư tưởng của cuộc cách mạng này, kinh nghiệm thực tiễn của nó trong việc thay thế một chế độ chính trị - xã hội lạc hậu bằng một xã hội công bằng, bình đẳng, xã hội vì con người và sự phát triển con người đã đưa nhân loại tới tiến bộ xã hội, phát triển văn hoá và văn minh, tới chủ nghĩa nhân văn cao cả. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, các dân tộc trên thế giới ngày càng tin tưởng và kiên quyết nắm lấy hiện tại và tương lai của nền văn minh nhân loại, đẩy mạnh sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, tiến hành công cuộc xây dựng kinh tế, xã hội và văn hoá. Bộ mặt chính trị - xã hội hiện thời của thế giới, có thể khẳng định, là kết quả hợp quy luật của tiến trình phát triển lịch sử mà Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra.
Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga còn là ở chỗ, thắng lợi của cuộc cách mạng này đã cho thấy, trong thời đại ngày nay, sự kết hợp tất yếu, hữu cơ giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội, đưa cộng đồng nhân loại tới công bằng và bình đẳng xã hội. Rằng, với thắng lợi của cuộc cách mạng này, lần đầu tiên trong lịch sử, cộng đồng nhân loại không những có được công bằng và bình đẳng xã hội, mà còn có được những điều kiện bảo đảm thực hiện công bằng và bình đẳng xã hội ấy vào thực tiễn cuộc sống. Chủ nghĩa tư bản đã sản sinh ra một cộng đồng lịch sử mới của con người - cộng đồng dân tộc; song do sự duy trì chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, nên nó cũng tạo ra sự không công bằng, sự bất bình đẳng trong đời sống xã hội và sự đối kháng giữa các dân tộc trong cộng đồng, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa sô vanh nước lớn, chiến tranh giữa các nước, các dân tộc. Cách mạng tháng Mười Nga đã chỉ cho cả cộng đồng nhân loại thấy con đường duy nhất đúng đắn để giải quyết vấn đề dân tộc, tạo ra một xã hội có bình đẳng dân tộc, thịnh vượng và đoàn kết dân tộc - đó là con đường gắn kết độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.
Đi theo con đường mà Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra, vận động trong quỹ đạo của cách mạng vô sản, trong lôgíc tiến tới chủ nghĩa xã hội, Cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam mà người sáng lập và rèn luyện là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã giành được những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại trong cuộc đấu tranh oanh liệt giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã được mở ra - kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
Vận dụng một cách khoa học và sáng tạo những bài học lịch sử, những kinh nghiệm cách mạng mang tính phổ biến và sâu sắc của Cách mạng tháng Mười Nga, Cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đang chứng minh cho giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của cuộc cách mạng đó. Có thể khẳng định, thắng lợi của Cách mạng Việt Nam là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của lý tưởng Cách mạng tháng Mười Nga, của mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi vĩ đại đó, cùng với nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới, Cách mạng Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào việc khẳng định và tạo nên sức mạnh của thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới mà Cách mạng tháng Mười Nga đã mở đầu.
100 năm qua, dưới ánh sáng của Cách mạng tháng Mười Nga, sự nghiệp cách mạng thế giới, dù phải trải qua bao bước thăng trầm, khủng hoảng, thậm chí cả sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội với tư cách một hệ thống thế giới, song chủ nghĩa xã hội hiện thực, với tất cả những cống hiến lịch sử của nó đối với tiến trình phát triển lịch sử nhân loại đã, đang và sẽ còn là một giá trị trường tồn. Con đường mà Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra vẫn tiếp tục là con đường phát triển tất yếu, hợp quy luật của lịch sử nhân loại. Giờ đây, "chủ nghĩa xã hội trên thế giới, từ những bài học thành công và thất bại cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, có điều kiện và khả năng tạo ra bước phát triển mới”. Và, cùng với đó, “cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, dân sinh, tiến bộ và công bằng xã hội sẽ có bước tiến mới”([footnoteRef:11]).  [11: () Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.65, 66. ] 

100 năm qua, thực tiễn lịch sử nhân loại đã minh chứng một cách xác đáng rằng, thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội mà Cách mạng tháng Mười Nga là điểm khởi đầu. Thực tiễn lịch sử ấy, nhất là thực tiễn diễn ra trong những thập niên qua, cũng cho chúng ta thấy, chủ nghĩa xã hội không thể phát triển và đi đến thắng lợi hoàn toàn nếu không thường xuyên tự đổi mới một cách có nguyên tắc và coi đó là con đường tất yếu khách quan để giữ vững độc lập dân tộc, ổn định đất nước, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với tư cách  một phong trào xã hội hiện thực, vận động và phát triển trên cơ sở khoa học là chủ nghĩa Mác - Lênin, mở đầu bằng Cách mạng tháng Mười Nga, chủ nghĩa xã hội không thể không tự làm phong phú thêm, sâu sắc hơn bằng những tri thức mới, kinh nghiệm mới, đồng thời thay thế, loại bỏ những kết luận, luận điểm đã trở nên lạc hậu,  bị thực tiễn lịch sử vượt qua. 
Khi khẳng định rằng chúng ta hoàn toàn đứng trên cơ sở lý luận của C.Mác, lý luận lần đầu tiên đã biến chủ nghĩa xã hội từ không tưởng thành khoa học, lý luận đã dựng lên những cơ sở vững chắc cho khoa học ấy và vạch rõ con đường mà chúng ta cần phải theo, để phát triển khoa học đó thêm nữa và phát huy nó với đầy đủ chi tiết, V.I.Lênin đã chỉ rõ: Chúng ta không hề coi lý luận của C.Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống. Thực tiễn cay đắng của những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga theo “chính sách cộng sản thời chiến” và thắng lợi bước đầu của những năm thực hiện “chính sách kinh tế mới” đã đưa V.I.Lênin tới chỗ thừa nhận rằng: “Ngày nay, chúng ta có quyền nói… toàn bộ quan điểm của chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về căn bản”([footnoteRef:12]). [12: () V.I.Lênin. Toàn tập, t.45. Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tr.428.] 

Theo đó, có thể nói, đổi mới chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan nhằm đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu về phương diện lý luận của chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội 100 năm qua, kể từ thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, cho thấy chủ nghĩa xã hội không phải là một xã hội đã hoàn chỉnh ngay từ đầu, mà cũng như mọi chế độ xã hội khác trong lịch sử, nó cần phải thường xuyên tự đổi mới theo tiến trình vận động và phát triển hiện thực của lịch sử. Chỉ có trên cơ sở tự đổi mới cả lý luận lẫn thực tiễn, chủ nghĩa xã hội hiện thực mới có khả năng tìm ra động lực phát triển của chính nó và tự vạch ra con đường cho sự phát triển tiếp theo của nó và qua đó, cho nhân loại tiến bộ toàn thế giới.
Công cuộc cải cách, đổi mới chủ nghĩa xã hội không thành công ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã đẩy chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng, đưa phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vào giai đoạn thoái trào tạm thời. Song, không thể vì sự không thành công ấy mà coi đó là "sự phá sản" của chủ nghĩa Mác - Lênin và lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, là "sự thất bại" của lý tưởng cách mạng. Không thể vì thế mà Cách mạng tháng Mười Nga đã không còn giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. Thành công của công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam; việc tiếp tục phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và phong trào cánh tả ở nhiều nước trên thế giới cho thấy lý tưởng cách mạng do Cách mạng tháng Mười Nga khởi xướng vẫn còn giữ nguyên giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của nó và lý tưởng đó đang dần được thực hiện.
Trong lịch sử nhân loại, chủ nghĩa xã hội khoa học do các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đưa ra chỉ có một, Cách mạng tháng Mười do V.I.Lênin và Đảng Cộng sản Nga lãnh đạo thực hiện chỉ có một, song con đường đến với chủ nghĩa xã hội khoa học đó, đến với lý tưởng của Cách mạng tháng Mười Nga không phải là một, mô hình thể hiện các luận điểm khoa học và lý tưởng đó cũng không phải là một. Sự nghiệp cải tổ, đổi mới không thành công ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu chỉ là sự không thành công của một mô hình trên con đường thực hiện lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, lý tưởng cách mạng. Việc lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội hiện thực “bị đẩy lùi” ở đây không có nghĩa là nó bị xoá bỏ. Những thành công đáng khích lệ của công cuộc đổi mới, sự ổn định và tiếp tục phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhờ đổi mới một cách có nguyên tắc, sáng tạo và năng động trên cơ sở kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với nền tảng lý luận là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn cách mạng sinh động, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạng thời đại, lấy đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng làm nhân tố quyết định mà Việt Nam chúng ta đã có được hơn 30 năm qua cho thấy, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, lý tưởng cách mạng do Cách mạng tháng Mười Nga khởi xướng vẫn sống và đang dần được thực hiện, vẫn là những giá trị trường tồn trong lịch sử tư tưởng nhân loại.
100 năm qua đã có rất nhiều bài viết, tác phẩm, công trình viết về Cách mạng tháng Mười Nga, song mỗi lần bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa xã hội và ảnh hưởng của nó tới sự phát triển xã hội, thì Cách mạng tháng Mười nga lại thể hiện ra là cuộc cách mạng mà giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của nó ngày càng lớn lao. “Cái ngày vĩ đại ấy càng cách xa chúng ta, - V.I.Lênin khẳng định,-  thì ý nghĩa của cuộc cách mạng vô sản ở Nga càng trở nên rõ rệt, chúng ta cũng càng suy nghĩ sâu về toàn bộ kinh nghiệm thực tiễn của công tác của chúng ta”([footnoteRef:13]). [13: () V.I.Lênin. Sđd., t.44, tr.179.] 

Đúng như vậy. Cùng với năm tháng, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga ngày càng được nhân loại tiến bộ trên phạm vi toàn thế giới nhận thức một cách rõ ràng và sâu sắc hơn. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn khó có thể đưa ra một sự đánh giá toàn diện, đầy đủ về giá trị lịch sử, về ý nghĩa quốc tế, ý nghĩa vạch thời đại của cuộc cách mạng này, thậm chí cả trong tương lai xa. Một trong những nguyên nhân của điều đó là ở chỗ, Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng chưa từng có không chỉ trong thế kỷ XX, mà trong cả toàn bộ lịch sử nhân loại, cuộc cách mạng mở đầu “một sự nghiệp mới mẻ” - “sự nghiệp sáng tạo ra một kiểu chế độ nhà nước xưa nay chưa từng có”, “mở ra một thời đại mới trong lịch sử thế giới”. Lịch sử nhân loại cả trước và sau Cách mạng tháng Mười Nga đã từng có không ít các cuộc cách mạng xã hội có ảnh hưởng tới sự phát triển xã hội, nhưng Cách mạng tháng Mười Nga vẫn cứ là cuộc cách mạng mang ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử nhân loại, không có cuộc cách mạng nào có thể so sánh với cuộc cách mạng này. Ảnh hưởng của cuộc cách mạng này tới tiến bộ xã hội là vô cùng vĩ đại, sâu sắc so với ảnh hưởng của các cuộc cách mạng xã hội khác.
100 năm qua, cứ mỗi lần đến ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga thì ngày đó không những là ngày hội chung của các dân tộc tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới, mà còn là một sự khẳng định mới cho giá trị lịch sử toàn cầu, ý nghĩa vạch thời đại của nó, là sự nhớ lại  “cái vĩ đại” và những khả năng tiềm tàng của nó trong việc cải tạo thế giới vì lợi ích con người, vì tiến bộ xã hội.
Cách mạng tháng Mười Nga thực sự đã làm rung chuyển tận gốc rễ toàn bộ toà lâu đài của chủ nghĩa tư bản thế giới. Nó mở đầu cho những cải tạo xã hội cơ bản trong tiến trình phát triển lịch sử nhân loại, cho một thời đại lịch sử mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên quy mô toàn thế giới.
Cách mạng tháng Mười Nga tròn 100 tuổi, song đó không phải là thắng lợi đã thuộc về quá khứ nhân loại. Cách mạng tháng Mười Ngavẫn sống, vẫn đang thực hiện và sẽ thực hiện thành công chức năng của nhân tố thúc đẩy lịch sử nhân loại phát triển theo đúng quỹ đạo của nó. Cách mạng tháng Mười Nga vẫn đang và sẽ còn tiếp tục cổ vũ nhân loại tiến lên chủ nghĩa xã hội. Kinh nghiệm thực tiễn của nó cho chúng ta thấy rõ không trở ngại nào, không xu hướng đối lập nào có khả năng chặn đứng sự phát triển tiến bộ của nhân loại trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Lịch sử vốn phức tạp và chưa bao giờ phát triển theo con đường thẳng tắp. Nó là dòng chảy liên tục, nhiều chiều và không thuần nhất. Và, trong sự phát triển biện chứng, trong quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, theo Ph.Ăngghen, lịch sử nhân loại sẽ có cả “những sự vận động chữ chi” và “những bước thụt lùi tạm thời”. Đó là quy luật của lịch sử nhân loại. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội 100 năm qua cho thấy nó không nằm ngoài quy luật đó. Khi phát triển không ngoài quy luật đó, chủ nghĩa xã hội dù đang lâm vào khủng hoảng, đang bị sụp đổ ở nơi này, nơi khác, cách mạng xã hội chủ nghĩa đang ở giai đoạn thoái trào, song tất yếu chủ nghĩa xã hội vẫn tiếp tục tồn tại, phục hồi và phát triển, cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ đến giai đoạn cao trào, lý tưởng nhân đạo, giải phóng con người, giải phóng xã hội, thực hiện công bằng và hạnh phúc cho con người do Cách mạng tháng Mười Nga đem lại sẽ nhất định được thực hiện trên quy mô toàn cầu.
Chúng ta đều biết, khi nói về Công xã Pari, C.Mác đã khẳng định cách mạng có thể bị thất bại, nhưng cách mạng không bao giờ bị tiêu diệt. Điều mà C.Mác khẳng định đó hoàn toàn đúng khi nói về giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga. Với tư cách kết quả phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại, Cách mạng tháng Mười Nga và lý tưởng cao đẹp của nó, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của nó không bao giờ mất. Ngày nay, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội vẫn là một tất yếu khách quan, nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới vẫn hướng theo những lý tưởng của Cách mạng tháng Mười Nga - đó là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tiếp thu và phát triển sáng tạo những lý tưởng đó, nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới vẫn đang tiến hành đấu tranh cho hoà bình và một trật tự thế giới công bằng, bình đẳng và tiến bộ. 
Không chỉ là thành quả của một cuộc cách mạng xã hội, Cách mạng tháng Mười Nga còn là thành quả phát triển của văn hoá, văn minh nhân loại. Với tư cách đó, nó vẫn mãi là cuộc cách mạng mang giá trị lịch sử, có ý nghĩa thời đại và là bài học kinh nghiệm thực tiễn quý giá cho tất cả các quốc gia, dân tộc quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay. Thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng này vẫn là nguồn cổ vũ lớn lao, là sức mạnh không gì ngăn cản được của nhân loại tiến bộ trên con đường tự giải phóng. Ánh sáng của tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga không bao giờ tắt. Dưới ánh sáng của cuộc cách mạng này, giải phóng và sáng tạo - đó vẫn là triết lý phát triển của thời đại ngày nay.
 Cách mạng tháng Mười Nga mở đầu cho việc thực hiện trong đời sống xã hội lý luận cách mạng xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lênin và giai cấp công nhân Nga là người đã đem lại cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế kinh nghiệm thực hiện lý luận đó. "Kinh nghiệm đó, - như V.I.Lênin đã khẳng định, - sẽ không bị quên đi..., sẽ không thể bị gạt bỏ, dù cho cách mạng Nga và cách mạng xã hội chủ nghĩa quốc tế sẽ có trải qua những đột biến gian khổ đến mấy đi nữa. Kinh nghiệm đó đã đi vào lịch sử, với tính cách là một thành quả của chủ nghĩa xã hội, và căn cứ vào kinh nghiệm đó mà cách mạng quốc tế tương lai sẽ xây dựng lên lâu đài xã hội chủ nghĩa của mình"([footnoteRef:14]). [14: () V.I.Lênin. Sđd.,  t.36, tr.473.] 

[bookmark: _GoBack]100 năm đã qua, Cách mạng tháng Mười Nga vẫn đi vào lịch sử nhân loại với tư cách cuộc cách mạng vĩ đại nhất - cuộc cách mạng, như  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, "mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới"([footnoteRef:15]). Với tư cách đó, Cách mạng tháng Mười Nga là một giá trị trường tồn trong lịch sử nhân loại. Đối với Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười vẫn là nguồn cổ vũ lớn lao, là bài học kinh nghiệm thực tiễn cho công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang quyết tâm thực hiện. [15: () Hồ Chí Minh. Toàn tập, t.12. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Niiji, 1996, tr.301.] 
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